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                                                    Biện pháp nâng cao kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3.


BIỆN PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG 

VIẾT ĐOẠN VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3
1. Đặt vấn đề

Môn Tiếng Việt cùng với các môn học khác ở Tiểu học có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh 4 kĩ năng đó là: “nghe-nói-đọc-viết”. Môn Tiếng Việt có các phân môn: Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập viết và Tập làm văn. Trong đó, phân môn Tập làm văn có tính chất tích hợp của các phân môn khác. Qua tiết Tập làm văn, học sinh có khả năng xây dựng một văn bản, đó là bài nói, bài viết. Nói và viết là những hình thức giao tiếp rất quan trọng, thông qua đó con người thực hiện quá trình tư duy-chiếm lĩnh tri thức, trao đổi tư tưởng, tình cảm, quan điểm, giúp mọi người hiểu nhau, cùng hợp tác trong cuộc sống lao động. 

       Song qua thực tế dạy và học, phân môn Tập làm văn vẫn còn nhiều hạn chế. Khi làm văn học sinh vẫn còn mang nặng tính liệt kê các đặc điểm của đối tượng kể, miêu tả… Một số bài viết thường lặp lại từ ngữ, dùng từ chưa chính xác, diễn đạt các ý chưa rõ ràng, mạch lạc. Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi lựa chọn và đưa ra “ Biện pháp nâng cao kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3”.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Cơ sở lý luận

Phân môn Tập làm văn rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nói, nghe, viết phục vụ cho việc học tập và giao tiếp. Cụ thể là:

+ Biết dùng lời nói phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp trong sinh hoạt gia đình, trong sinh hoạt tập thể. Biết giới thiệu các thành viên, các hoạt động của tổ, của lớp.
+ Nghe – hiểu nội dung lời nói, ý kiến thảo luận trong các buổi sinh hoạt. Nghe – hiểu và kể lại được nội dung các mẩu chuyện ngắn, biết nhận xét về nhân vật trong các câu chuyện.
+ Biết viết đơn, viết tờ khai theo mẫu, viết một bức thư ngắn để báo tin tức, để hỏi thăm người thân hoặc kể lại một việc đã làm, biết kể lại nội dung một bức tranh đã xem, một văn bản đã học.

Trau dồi thái độ ứng xử có văn hóa, tinh thần trách nhiệm trong công việc, bồi dưỡng những tình cảm lành mạnh, tốt đẹp qua nội dung bài dạy.
2.2. Cơ sở thực tiễn
a. Đối với giáo viên

Phân môn Tập Làm Văn là một môn học khó đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu rộng, phong phú. Cần phải có vốn sống thực tế, biết kết hợp linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy. Biết gợi mở óc tò mò, khả năng sáng tạo, độc lập ở học sinh, giúp cho các em nói, viết thành văn bản, ngôn ngữ quả không dễ. 

Cơ sở vật chất của trường phần nào chưa đáp ứng được đầy đủ cho việc nghiên cứu, giảng dạy học tập của giáo viên. Một số bài dạy còn thiếu tranh ảnh, nên giáo viên dùng lời nói mô tả học sinh tiếp thu trừu tượng. Kết quả giờ dạy còn hạn chế. 
b. Đối với học sinh
- Do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, các em nhanh nhớ nhưng cũng mau quên, mức độ tập trung thực hiện các yêu cầu của bài học chưa cao. 

- Sự hiểu biết của học sinh lớp 3 về phân môn tập làm văn còn hạn chế. Bước đầu kế thừa, tập làm quen phân môn tập làm văn của lớp 2. 

- Kiến thức về cuộc sống thực tế của học sinh còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học. 

- Vốn từ vựng của học sinh chưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thực hành độc lập. Cụ thể là: các em viết câu rời rạc, chưa liên kết, thiếu lôgic; tính sáng tạo trong thực hành viết văn chưa cao, thể hiện ở cách bố cục bài văn, cách chấm câu, sử dụng hình ảnh gợi tả chưa linh hoạt, sinh động.

Trước những thực trạng đó, tôi thiết nghĩ việc dạy tập làm văn ở tiểu học nói chung và lớp 3 nói riêng cần phải có phương pháp dạy học thích hợp để nâng cao chất lượng viết đoạn văn cho học sinh.

Năm học 2021 – 2022 được phân công chủ nhiệm lớp 3C, trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy kỹ năng viết đoạn văn ở một số học sinh vẫn còn nhiều hạn chế. Để biết chính xác khả năng viết đoạn văn của học sinh, tôi đã tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng viết đoạn văn của học sinh lớp mình.

Đề khảo sát: Kể về người hàng xóm
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Với kết quả trên cho thấy học sinh chưa biết cách diễn đạt câu văn có hình ảnh, vốn từ vựng chưa nhiều, hiểu biết thực tế còn ít. Do vậy chất lượng bài viết của các em chưa cao. 
2.3. Mô tả nội dung biện pháp
Tùy theo nội dung, yêu cầu của mỗi đơn vị lớp học và từng đối tượng học sinh, giáo viên có thể áp dụng nhóm các giải pháp, hoặc một giải pháp chủ đạo kết hợp với một số giải pháp bổ trợ khác. Về cơ bản có các nội dung sau: 
2.3.1. Nội dung thứ nhất: Rèn học sinh kĩ năng nhận dạng câu
Học sinh lớp 3 chưa được học lý thuyết ngữ pháp về câu. Chính vì vậy các em chưa hiểu được về cấu tạo của câu nên câu văn các em viết đôi khi chưa đúng ngữ pháp. Thông qua việc nhận dạng câu giúp các em nắm vững về cấu tạo của câu. Để thực hiện nội dung này, tôi thực hiện qua 3 bước sau:
+ Bước 1: Nhận dạng câu chỉ có hai bộ phận
Với nội dung này, tôi sẽ tổ chức cho các em chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”. Hình thức chơi như sau: Giáo viên đưa tranh bài tập đọc học sinh nhìn tranh đón bài và các em tự tìm câu theo mẫu: Ai – là gì?; Ai – Làm gì?; Ai – Thế nào? có trong các bài Tập đọc đã học. Qua đó sẽ giúp các em nắm vững hơn về cấu tạo của các mẫu câu.
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+ Bước 2: Nhận dạng câu có thêm hình ảnh so sánh
Ở lớp 3 các em cũng chưa được học khái niệm về so sánh nhưng thông qua môn Luyện từ và câu các em được làm quen với hình thức so sánh giữa hai sự vật với nhau bằng các kiểu so sánh: như so sánh ngang bằng ( Ví dụ: như, là, tựa như,….) hay so sánh hơn kém (Ví dụ: Chẳng bằng, hơn,…). Và tôi cũng cho các em tự tìm câu có hình ảnh so sánh có trong các bài Tập đọc đã học.     [image: image7.jpg]
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              Cửa Tùng
+ Bước 3: Nhận dạng câu có thêm hình ảnh nhân hóa

Ở dạng câu này, các em cũng chỉ mới hiểu được nhân hóa là cách gọi tên các sự vật giống như cách xưng hô của con người hoặc miêu tả các hoạt động của sự vật giống như hoạt động của con người. Tức là các sự vật được gọi bằng anh, chị hoặc gọi bằng cô, chú, bác,… Thông qua việc tự phát hiện câu có hình ảnh nhân hóa trong các bài Tập đọc sẽ giúp các em hiểu thêm về hình thức nhân hóa. Từ đó, các em sẽ vận dụng vào để viết câu văn sinh động hơn, gần gũi hơn.

[image: image9.jpg]


   [image: image10.jpg]--__.4,-.-m-¢4.-.‘--¢__.

PR -

- e

Khong ria truc ti€p vai nudc.

i
03c am.

Luu y: Chilau bang khan kh h:

VAN PHONG PHAM QUI LUC

|
|
|
|





2.3.2. Nội dung thứ hai: Rèn học sinh kĩ năng viết câu
Sau khi cho các em tự phát hiện và phân loại được các mẫu câu đã học. Từ đó, trong các tiết Tập làm văn, tôi thường cho các em luyện viết theo từng câu trong bài sau đó mới ghép lại hoàn thành đoạn văn. 
Tùy theo bài học, giáo viên có thể cho các em quan sát thêm tranh ảnh để các em có cảm xúc viết được câu văn hay hơn.

  Ví dụ: Giảng dạy dạng bài tập viết đoạn văn. 

“Viết về Thành thị, nông thôn” - Tập làm văn -Tuần 17. 

Bước dầu, tôi cho các em quan sát một số tranh ảnh về nông thôn hoặc thành thị và dựa vào hiểu biết của mình yêu cầu các em viết câu theo mẫu đã học để nói về thành thị hoặc nông thôn. Lưu ý cho các em là chọn một trong hai chủ đề để viết, không được viết lang mang.
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Hình ảnh về Thành phố
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Hình ảnh về nông thôn

Để thực hiện nội dung này tôi thực hiện 4 bước:
+ Bước 1: Rèn các em viết câu chỉ có hai bộ phận


Ở bước này, tôi yêu cầu các em hãy viết 3 câu giới thiệu về thành thị hoặc nông thôn trong đó có sử dụng các mẫu câu đã học: Ai – là gì?; Ai – Làm gì?; Ai – Thế nào?. 
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+ Bước 2: Rèn các em viết câu có hình ảnh so sánh

Nhận thấy nếu học sinh biết sử dụng những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh một cách hợp lí sẽ giúp cho bài văn của các em trở nên giàu hình ảnh và sinh động hơn. Vì vậy ngoài việc cho các em tìm câu văn trong bài tập đọc để làm quen thì trong quá trình giảng dạy, tôi thường cho các em luyện tập viết câu văn có sử dụng biện pháp so sánh theo các mức độ khác nhau. 
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+ Bước 3: Rèn các em viết câu có hình ảnh nhân hoá

Khi làm bài học sinh thường ít chú ý đến việc sử dụng biện pháp nhân hoá trong bài văn của mình, vì vậy mà tôi thường xuyên khuyến khích và hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp nhân hoá để câu văn thêm sinh động.
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+ Bước 4: Rèn các em viết câu có sử dụng từ gợi tả màu sắc, âm thanh

Nhiều học sinh khi viết văn chưa có ý thức sử dụng các từ ngữ gợi tả màu sắc, âm thanh do đó mà bài viết của các em thường kém sinh động.

Ví dụ có học sinh viết: 
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Đây là câu tuy đủ ý nhưng thiếu từ ngữ gợi tả âm thanh nên chưa sinh động. Vì vậy tôi đưa ra một số câu hỏi gợi ý để học sinh viết lại câu văn hay hơn.

- Mặt trời hình gì? Em có nhận xét gì màu sắc của mặt trời ?

- Em hãy viết lại câu văn tả màu sắc của mặt trời cho hay hơn.
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2.2.3.3. Nội dung thứ ba: Rèn học sinh kĩ năng nối câu tạo đoạn
Khi liên kết các câu tạo thành đoạn văn, học sinh thường chỉ chú ý đến dấu hiệu hình thức bên ngoài (đủ bộ phận câu) mà chưa chú ý đến nội dung giữa các câu. Tức là học sinh nghĩ gì viết đó sao cho đủ số lượng câu.
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Giáo viên cho học sinh đọc lại đoạn văn mà mình đã làm cho cả lớp nghe sau đó phân tích từng câu văn xem nội dung ý nghĩa của các câu đã liên kết với nhau chưa để học sinh tìm ra những điểm chưa đúng về cách sắp xếp câu văn, cách dùng từ. Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh sắp xếp lại câu văn cho phù hợp với nội dung của bài và hướng dẫn học sinh cách trình bày bố cục của một đoạn văn bao giờ cũng có: câu mở đoạn (tức là giới thiệu đoạn văn mà mình định viết), sau đó là thân đoạn (những câu viết về nội dung đoạn văn), cuối cùng là câu kết đoạn (có thể nêu cảm nghĩ hoặc nêu một nhận xét về nội dung vừa viết).

Qua thực hành luyện tập với những dạng bài tập như trên chắc chắn học sinh sẽ nối câu tạo đoạn văn có bố cục, nội dung chặt chẽ hơn.

2.4. Hiệu quả của biện pháp 
Nâng cao kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 chính là góp phần giúp học sinh học tốt phân môn Tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung, trau dồi vốn Tiếng Việt, vốn văn học, phát triển tư duy, mở rộng hiểu biết, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm trong sáng, tình yêu cái đẹp và thái độ ứng xử đúng mực trong cuộc sống cho học sinh.

Bằng những kinh nghiệm đã nêu ở trên, tôi đã áp dụng trong suốt quá trình rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp mình và bước đầu đã thu được một số kết quả:

- Đa số các em làm bài Tập làm văn đúng yêu cầu. Viết được câu văn đúng ngữ pháp.

- Các em đã viết được nhiều bài văn giàu hình ảnh, có cảm xúc; vốn từ phong phú.

Điều đó chứng tỏ các biện pháp đã đem lại kết quả tốt, cần được phát triển để thực sự nâng cao chất lượng viết đoạn văn cho học sinh.

Kết quả một số bài tập viết đoạn văn của học sinh
[image: image29.jpg]


 [image: image30.jpg]



 [image: image31.jpg]


 [image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]


  [image: image34.jpg]



3. Kết luận

Muốn thành công trong dạy tập làm văn thì trước hết chúng ta phải dạy thật tốt tất cả các phân môn của môn Tiếng Việt theo tinh thần đổi mới phương pháp. Ngoài ra, muốn học sinh có kĩ năng viết đoạn văn tốt thì giáo viên phải:

- Nghiên cứu, chuẩn bị tốt các tiết dạy Tập làm văn có yêu cầu viết đoạn văn

- Dạy cho học sinh cách chuẩn bị bài Tập làm văn có yêu cầu viết đoạn văn

- Vận dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt trong giờ dạy và phải có năng lực ứng xử linh hoạt trên lớp

- Chú trọng rèn kĩ năng nói cho học sinh trong những bài tập làm văn nói

- Coi trọng khâu chấm, chữa bài nói, bài viết của học sinh

- Chú ý tới tất cả các đối tượng học sinh để có cách rèn kĩ năng viết đoạn văn khác nhau

Việc rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 góp phần nâng cao khả năng sáng tạo của các em với thế giới xung quanh. Góp phần giáo dục tình cảm óc thẩm mĩ, lòng yêu cái đẹp; góp phần phát triển ngôn ngữ ở trẻ, khơi gợi cho các em những tình cảm, xúc cảm, những ý nghĩ cao đẹp. Kĩ năng viết đoạn văn tốt ở lớp 3 là tiền đề, là điều kiện để các em có khả năng viết văn tốt ở lớp 4, lớp 5 và các bậc học sau này.

Trên đây là “Biện pháp nâng cao kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 ” tôi đã nghiên cứu, áp dụng và thực hiện.Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, sẽ không tránh khỏi những mặt hạn chế, thiếu sót. Rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của cấp trên và đồng nghiệp để biện pháp của tôi được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.
	
	                                       Người viết
                              Phan Thị Mỹ Vương
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